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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA DINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	Ba Dinh, ngày       tháng 9 năm 2025



KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết an toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2025 trên địa bàn xã Ba Dinh

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông  nghiệp và PTNT về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 về quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;
Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2025 với các nội dung sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trong việc thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn xã nhằm nắm bắt kịp thời những ưu điểm, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc để đề ra các biện pháp khắc phục.  
- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.
2. Yêu cầu 
- Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, khách quan, trung thực theo kế hoạch được phê duyệt.
- Kịp thời phát hiện, cảnh báo những nguy cơ gây mất ATTP hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền các biện pháp quản lý nhà nước trong thực thi các quy định của pháp luật về ATTP. 
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ  THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
1. Đối tượng : Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu động thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã, không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
2. Thời gian, địa điểm  
- Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2025.
- Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu động thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã.
3. Nội dung 
- Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Thông tư 17/2018/TT BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2025 về quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/99/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Công tác rà soát, thống kê, tổ chức ký cam kết và kiểm tra nội dung đã cam kết đảm bảo ATTP theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT tại trụ sở UBND các xã, cụ thể: Rà soát, kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với các cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện[footnoteRef:1] và việc thực hiện bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình chưa đăng ký hộ kinh doanh thì yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định. Trường hợp đã đăng ký hộ kinh doanh nhưng chưa lập bản cam kết hoặc bản cam kết đã hết hiệu lực thì bắt buộc phải lập và nộp bản cam kết theo quy định. [1:  Tại Phụ lục IV, Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản bao gồm:
- Khai thác thủy sản (nếu có sơ chế);
- Kinh doanh thủy sản;
- Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm;
- Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thịt, trứng, rau, củ, quả, sữa, thủy sản,…).] 

- Kiểm tra, đánh giá thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh ATTP tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_a_1_6]+ Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thực hiện cam kết an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm), Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và tương đương;
[bookmark: diem_b_1_6]+ Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;
+ Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;
+ Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm:
[bookmark: diem_dd_1_6]+ Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm;
+ Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm (đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm);
+ Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu);
[bookmark: diem_h_1_6][bookmark: tvpllink_wsqvmselhy][bookmark: diem_h_1_6_name]+ Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 4. Kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025 (sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên ngoài định mức).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc ký cam kết và thực hiện các nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu động thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã.
- Chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc tuân thủ nội dung cam kết tại các cơ sở trên địa bàn xã.
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu UBND xã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.
- Đôn đốc các cơ sở kinh doanh, sản xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhắc nhở trong quá trình kiểm tra.
- Tham mưu UBND xã tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông về giáo dục sức khỏe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư; phối hợp, mời Sở Nông nghiệp & Môi trường tham gia tập huấn.
2. Phòng Văn hóa – Xã hội
- Phối hợp kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tham mưu đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực phụ trách, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
3. Trung tâm Y tế xã
- Phối hợp đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm khi có yêu cầu.
- Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận giấy khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
- Tham mưu UBND xã trong công tác quản lý chuyên môn, kịp thời cảnh báo nguy cơ gây mất ATTP từ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
4. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP qua hệ thống loa phát thanh, bảng tin, hội nghị của xã.
- Phối hợp đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở khắc phục hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng ATTP.
5. Công an xã
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm.
6. Các Trưởng thôn trên địa bàn xã: Có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn đoàn kiểm tra đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phụ trách; đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu động thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, theo dõi và quản lý.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là nội dung Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc đăng ký hộ kinh doanh về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thực hiện ký cam kết và nội dung đã ký cam kết của  các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2025 của UBND xã Ba Dinh./. 

	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội;
- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã;
- Các Trạm y tế: xã Ba Giang, xã Ba Dinh;
- Công an xã; 
- Các trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã (các HKD và chưa đăng ký HKD);
Lưu: VT, PKT (dttlan).
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